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	STT
	TÊN DL
	TÊN KH
	HỌ
	BỘ PHẬN DÙNG
	THÀNH PHẦN
	CÔNG DỤNG

	1
	Xuyên sơn giáp
	
	
	
	
	

	2
	Dừa cạn
	
	
	
	
	

	3
	Đại phong tử
	
	
	
	
	

	4
	Thuyền thoái
	
	
	
	
	

	5
	Thầu dầu
	
	
	
	
	

	6
	Bạch giới tử
	
	
	
	
	

	   7
	Ô tặc cốt
	
	
	
	
	

	8
	Bạch cương tằm
	
	
	
	
	

	9
	Thủy xương bồ
	
	
	
	
	

	10
	Khiên ngưu
	
	
	
	
	



· TRA CỨU ANH VĂN: Dịch các từ sau sang tiếng anh
Huyết áp cao:
Huyết áp thấp:
Hạ huyết áp:
Mất ngủ:







